TRƯỜNG THCS HIỆP LỰC
                                                                                            THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Thực hiện từ tuần 21  ngày  12  tháng  01 năm  2015(Không sửa lại)
	THỨ
	Lớp
	9A
	9B
	8A
	8B
	7A
	7B
	6A
	6B
	Ghi chú

	
	Tiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	 

	Đạo
	2
	Hóa     Thúy
	Sử       Hiền
	Anh     Phê
	Văn     Dần
	Anh     Lan
	Văn   Thắm
	Văn    Trấn
	Sinh     Mùa
	 

	Huống
	3
	Sử       Hiền
	Hóa    Thúy
	Văn   Hương 
	Anh     Phê
	Văn   Thắm
	Anh     Lan
	Sinh    Mùa
	Văn     Trấn
	 

	Danh
	4
	Văn   Hương 
	Anh     Lan
	MT   Danh
	Hóa    Thúy
	Sinh    Mùa
	Sử      Hiền
	C.N Khoảng
	Anh      Phê
	 

	 
	5
	Anh      Lan
	Văn   Hương 
	Hóa    Thúy
	MT    Danh
	Sử       Hiền
	Sinh     Mùa
	Anh     Phê
	C.N Khoảng
	 

	Ba
	1
	TD     Giảng
	Toán      Hà
	Sinh Khoảng 
	Hóa    Thúy
	Toán(Đ)Huống
	ToánVương
	Địa  Chuyền
	MT    Danh
	 

	Huống
	2
	Toán      Hà
	TD    Giảng
	Hóa     Thúy
	Sinh Khoảng 
	Toán  Huống
	ToánVương
	MT   Danh
	Địa Chuyền
	 

	Đạo
	3
	CD  Chuyền
	Sinh Khoảng 
	TD    Giảng
	Toán   Hà
	MT  Danh
	C.N    Thúy
	ToánVương
	Lý    N.Hà
	 

	Khỏang
	4
	Sinh Khoảng 
	CD  Chuyền
	Toán   Hà
	TD   Giảng
	C.N    Thúy
	MT  Danh
	Lý     N.Hà
	ToánVương
	 

	Tư
	1
	Toán     Hà
	Lý      N.Hà
	Văn  Hương 
	Văn    Dần
	Toán  Huống
	Địa  Chuyền
	TD    Giảng
	ToánVương
	 

	Đạo
	2
	Lý      N.Hà
	Toán      Hà
	Văn  Hương 
	Văn      Dần
	Địa Chuyền
	ToánVương
	Văn    Trấn
	TD   Giảng
	 

	Huống
	3
	Văn  Hương 
	C.N    N.Hà
	Toán   Hà
	Địa Chuyền
	TD    Giảng
	Sử      Hiền
	Văn  Trấn
	Sinh  Mùa
	 

	Giảng
	4
	C.N  N.Hà
	Văn  Hương 
	Địa Chuyền
	Toán     Hà
	Sử   Hiền
	TD    Giảng
	Sinh    Mùa
	Văn  Trấn
	 

	Năm
	1
	Văn  Hương 
	TD    Giảng
	Anh     Phê
	Toán    Hà
	Toán(H)Huống
	Văn   Thắm
	ToánVương
	C.N Khoảng
	 

	Huống
	2
	Văn  Hương 
	Toán   Hà
	C.n Khoảng
	TD    Giảng
	CD   Trấn
	Văn   Thắm
	TTCVương
	Anh      Phê
	 

	Đạo
	3
	Toán   Hà
	Văn   Hương 
	TD    Giảng
	Anh     Phê
	Văn   Thắm
	CD     Trấn
	C.n  Khoảng
	ToánVương
	 

	Hương
	4
	TD    Giảng
	Văn  Hương 
	Toán    Hà
	C.N  Khoảng
	Văn    Thắm
	ToánVương
	Anh   Phê
	Văn    Trấn
	 

	Sáu
	1
	Anh      Lan
	Toán    Hà
	Sử   Hiền
	Sinh Khoảng
	Lý  N.Hà
	Địa Chuyền
	ToánVương
	TD    Giảng
	 

	Đạo
	2
	Toán    Hà
	Anh    Lan
	Sinh Khoảng
	Sử     Hiền
	Địa Chuyền
	Lý     N.Hà
	TD    Giảng
	ToánVương
	 

	Huống
	3
	Sinh Khoảng 
	Lý N.Hà
	Địa Chuyền
	Toán    Hà
	Anh      Lan
	TD    Giảng
	Sử   Hiền
	 TTCVương
	 

	Hiền
	4
	Lý     N.Hà
	Sinh Khoảng 
	Toán   Hà
	Địa Chuyền
	TD    Giảng
	Anh     Lan
	Toán(H)Vương
	Sử  Hiền
	 

	Bẩy
	1
	Địa Chuyền
	Văn  Hương 
	Anh    Phê
	Lý    N.Hà
	C.N    Thúy
	Sinh     Mùa
	Văn  Trấn
	CD      Dần
	 

	Huống
	2
	Văn  Hương 
	Địa  Chuyền
	Lý     N.Hà
	Anh      Phê
	Sinh     Mùa
	C.N     Thúy
	CD      Dần
	Văn    Trấn
	 

	Đạo
	3
	Sử   Hiền
	Hóa    Thúy
	Văn Hương 
	CD   Chuyền
	Anh  Lan
	Văn  Thắm
	Anh      Phê
	Văn    Trấn
	 

	Thúy
	4
	Hóa     Thúy
	Sử     Hiền
	CD  Chuyền
	Văn      Dần
	Văn   Thắm
	Anh   Lan
	Văn  TCTrấn
	Anh    Phê
	 

	 
	5
	SH - Thúy
	SH - Hiền
	SH - Phê
	SH - Dần
	SH -Thắm
	SH - Lan
	SH -Trấn
	SH -  Mùa
	 


